Tên: ……………………………………………….
Lớp: ……… 
ĐỀ TOÁN ÔN HÈ LỚP 3
          PHẦN I: Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
	          ..../0,5đ
	1. Ngày 13 tháng 5 là thứ 4. Vậy ngày sinh nhật của Bác Hồ 19 tháng 5 là thứ mấy? 
1. Chủ nhật		
     B.  Thứ hai
     C.  Thứ ba


	          ..../1đ


	2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a) 15kg = …… g
     A. 15000			B. 1500			C. 150
b) 6l 3ml = ……ml
     A. 63			B. 630			C. 6300
     

	          ..../0,5đ

	3. Muốn tìm chu vi hình vuông ta lấy:
     A. Độ dài 1 cạnh nhân với chính nó
     B. Độ dài 1 cạnh chia cho 4
     C. Độ dài 1 cạnh nhân với 4.


	          ..../0,5đ

	4. Bạn Quân mua Snack để mang đi tham gia hoạt động ngoại khóa với lớp. Một gói Snack giá 5000 đồng. Mẹ cho Quân 20.000đ. Với số tiền đó Quân mua được bao nhiêu gói Snack? 
     A. 2 gói			B. 3 gói			C. 4 gói



	          ..../0,5đ

	5. Cho bảng thống kê số cây xanh của các lớp trồng tham gia hội thi “Lớp em xanh, sạch, đẹp” như sau:

	Lớp
	3/1
	3/2
	3/3
	3/4

	Số cây
	18
	12
	25
	23


	
	Lớp nào trồng được 25 cây xanh?
     A. Lớp 3/1		B. Lớp 3/2			C. Lớp 3/3


	      
	        PHẦN 2:  Tự luận

	          ..../2 đ
	6. Đặt tính rồi tính:

	
	 21 785 + 36 129 	      54 365 - 10 508 	10 816 x 5		 7 336 : 4

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	

	          ..../1 đ

	7. Tính nhẩm:
	a) 600 x 2  = …………			b) 32000 : 4 = ………

	          ..../2 đ
	8. Tính giá trị của biểu thức:
	a) (20208 + 1026) x 3					b) 8600 - 508 x 6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	..                   . .../2
	
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 5m, chiều dài gấp 7 lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh vườn đó.

	
		                               Bài giải

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






                                                 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
MÔN TOÁN LỚP 3 - NĂM HỌC 2022 – 2023

	Câu 1
	Câu 2a
	Câu 2b
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	A
	C
	C
	C
	A



Câu 6: Mỗi bài đặt tính và tính đúng đạt 0,5đ (0,5 x 4 = 2đ)
21785	  		54365			10816              7236     4x
-
+

36129			10508		    	        5		    32      1809
57914			43857			54080		       36
							         0
							           
					 		         
Câu 7: Mỗi đáp án đúng đạt 0,5đ (0,5 x 2 = 1đ)
     a. 600 x 2 = 1200				b. 32000 : 4 = 8000
Câu 8: Tính giá trị của biểu thức:
	  a) (20208 + 1026) x 3			  b) 8600 – 508 x 6
	   =     21234 x 3	   (0,5đ)		   =  8600 - 3048	(0,5đ)
	   =     63702	             (0,5đ)		              =   4952	(0,5đ)
Câu 9:
			Bài giải
	Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:	(0,5đ)
		5 x 7 = 35 (m)			           (0,5đ)
	Diện tích mảnh vườn đó là:	                     (0,5đ)
		5 x 35 = 175 (m2)			           (0,5đ)
	Đáp số: 175 m2
· Lưu ý: 
- Không viết hoặc viết sai đáp số, viết thiếu hoặc sai tên đơn vị trừ chung 0.5đ cả bài.
- Nếu lời giải sai, phép tính đúng, không cho điểm phép tính.
- Nếu lời giải đúng, phép tính sai, không cho điểm lời giải.
- Nếu lời giải đúng, phép tính đúng, kết quả sai, cho điểm lời giải.
- HS có thể giải theo nhiều cách, nếu đúng, hợp lí vẫn


Tên: ..................................................
Lớp: ........................
ĐỀ TIẾNG VIỆT ÔN HÈ LỚP 3
Bài đọc:                                          Sông nước Cà Mau 
        Thuyền chúng tôi chèo thoắt qua kênh Bọ Mắt, đổ ra Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ rừng được dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Cây được mọc dài theo bãi, theo từng lứa trái rụng, ngọn bằng tăm tắp, lớp này chồng lên lớp kia ôm lấy dòng sông, đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ,...lòa nhòa ẩn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai.
         Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập. Vẫn là cái quang cảnh quen thuộc của một xóm chợ vùng rừng cận biển thuộc tỉnh Bạc Liêu, với những túp lều lá thô sơ kiểu cổ xưa nằm bên cạnh những ngôi nhà gạch văn minh hai tầng, những đống gỗ cao như núi chất dựa bờ, những cột đáy, thuyền chài, thuyền lưới, thuyền buôn dập dềnh trên sóng...Nhưng Năm Căn còn có cái bề thế của một trấn “anh chị rừng xanh” đứng kiêu hãnh phô phang sự trù phú của nó trên vùng đất cuối cùng của Tổ Quốc.
                                                                                               Đoàn Giỏi
Đọc thầm bài đọc trên rồi khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng ở mỗi câu sau:(6đ) 
	        ..../ 0.5 đ 
	1. Thuyền chèo thoắt qua kênh Bọ Mắt, đổ ra Cửa Lớn, xuôi về đâu?

	
	A. Cửu Long

	
	B. Năm Căn

	
	C. Hàm Luông

	        ..../ 0.5 đ 
	2.Dòng sông Năm Căn mênh mông ầm ầm đổ ra biển ngày đêm được so sánh với sự vật nào?

	
	A. Thác nước.

	
	B. Biển khơi.

	
	C. Con suối.

	       ..../ 0.5 đ
	3.Rừng cây hai bên bờ sông được miêu tả như thế nào?

	
	A. Mọc theo khóm, ngọn cao ngọn thấp.

	
	B. Mọc dài theo bãi, ngọn bằng tăm tắp.

	
       ..../0.5 đ

	C. Mọc theo hàng dài, xanh um tùm, nằm gọn bên bờ sông.
4. Chợ Năm Căn như thế nào?
A. Ồn ào, đông vui, tấp nập.
B. Im lặng, vắng vẻ, thưa thớt.
C. Ồn ào, đông vui, thưa thớt.

	       ..../1 đ
	5. Chợ Năm Căn nằm ở đâu?

	
	   …………………………………………………………………………….

	       ..../ 1 đ
	6.Em cảm thấy như thế nào trước những cảnh đẹp của quê hương em?

	
	   ……………………………………………………………………………..

	       ..../ 0.5 đ
	7. Dòng nào sau đây gồm các từ ngữ chỉ môn nghệ thuật: 

	
	A. Trống, đàn, bản nhạc 

	
	B. Đàn, nhảy dây, âm nhạc

	
	C. Mĩ thuật, âm nhạc, khiêu vũ thể thao

	       ..../ 0.5 đ
	8. Từ ngữ in đậm trong câu: “Để tạo ra những chú heo đất, những người thợ đã miệt mài làm việc.” trả lời cho câu hỏi nào?

	
	A. Khi nào?

	
	B. Để làm gì?

	
	C. Vì sao?

	       ..../ 1 đ
	9. Đặt một câu cảm thể hiện cảm xúc của em trước cảnh biển đẹp: [image: Description: Chùm ảnh biển đảo Việt Nam đẹp ngỡ ngàng năm 2023]

……………………………………………………………………………….



ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN LỚP 3
MÔN: TIẾNG VIỆT (NH: 2022 -2023)
   ĐỌC HIỂU:

	CÂU
	ĐIỂM
	ĐÁP ÁN

	1
	0,5
	B. Năm Căn

	2
	0,5
	A. Thác nước.

	3
	0,5
	B. Mọc dài theo bãi, ngọn bằng tăm tắp.

	4
	0,5
	A. Ồn ào, đông vui, tấp nập.

	5
	1
	Chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông.

	6
	1
	Trước những cảnh đẹp của quê hương em cảm thấy mình rất tự hào và yêu quý quê hương. 

	7
	0,5
	C. Mĩ thuật, âm nhạc, khiêu vũ thể thao

	8
	0,5
	B. Để làm gì?

	9
	1
	Ôi, biển Nha Trang đẹp quá !
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